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I. LỜI MỞ ĐẦU
Việc xây dựng các chuẩn mực về lời ăn tiếng nói, hành vi giao tiếp, ứng xử một cách mẫu mực trong các trường học sao cho văn minh, thanh lịch là vấn đề đang được đặt ra một cách cấp thiết. Thực trạng giao tiếp trong trường học và vấn đề văn hóa học đường hiện nay đang diễn biến phức tạp. Điều đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau chẳng hạn như do tác động của kinh tế thị trường, sự chuyển biến của đời sống vật chất dẫn đến nhiều vẩn đục, lệch chuẩn về giao tiếp làm xuất hiện một số mặt trái trong xã hội. Hiện tượng học sinh nói tục, chửi bậy, có cử chỉ suồng sã không phải là hiếm trong trường học. Những lời nói, hành vi thiếu văn hóa xuất hiện trong môi trường giáo dục là những hình ảnh xấu, thậm chí làm tổn hại đến danh dự trường lớp, thầy cô giáo. Đau lòng hơn nữa, có nhiều vụ việc như học sinh, sinh viên rượt đuổi, đánh đập thầy cô; giáo viên và học sinh cãi vã, hành hung nhau giữa lớp học khiến công an phải vào cuộc… như trường hợp sinh viên xông thẳng vào văn phòng bộ môn ngoại ngữ Đại học Cần Thơ rượt đuổi đâm chém thầy cô. Rồi cảnh sinh  viên tạt a xít vào người thầy ngay trên bục giảng tại trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Những câu chuyện này đã làm cho truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cao quí của dân tộc bị tổn thương nghiêm trọng. Rồi những trường hợp như một thầy giáo thể dục tại trường THCS Hưng Long dùng cây thước có đinh đánh vào mông và chân, gây bầm tím và đau đớn cho học sinh khi em này không chịu xếp hàng theo hiệu lệnh của thầy. .. Tất cả những điều đó cho thấy vấn đề rèn luyện lời ăn tiếng nói, hành vi ứng xử để bảo đảm sự ứng xử văn hóa, tạo nên nét văn minh, lịch sự trong nhà trường là một yêu cầu cần thiết hiện nay.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO TIẾP SƯ PHẠM
2.1 Khái niệm về giao tiếp sư phạm

Giao tiếp sư phạm là giao tiếp có tính nghề nghiệp giữa giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và giáo dục, có chức năng sư phạm nhất định, tạo ra các tiếp xúc tâm lý, xây dựng không khí tâm lý thuận lợi cùng với các quá trình tâm lý khác… tạo ra kết quả tối ưu của quan hệ thầy trò, trong hoạt động dạy cũng như hoạt động học và quan hệ trong nội bộ tập thể học sinh
2.2.Phong cách giao tiếp sư phạm

Là toàn bộ những hệ thống những phương pháp, thủ thuật tiếp nhận, phản ứng, hành động tương đối bền vững, ổn định của giáo viên trong quá trình tiếp xúc với học sinh, nhằm truyền đạt tri thức khoa học, vốn sống, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo, xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện ở học sinh
	Phong cách giao tiếp
	Đặc điểm
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Phong cách độc đoán
	- Người giáo viên (GV) sát chặt chẽ hành vi của sinh viên (SV)

- Không quan tâm đến SV, chỉ dựa trên ý kiến chỉ quan của GV
	Cho phép giải quyết nhanh chóng các nhiệm vụ đề ra
	Không phát huy được tính sáng tạo của SV

Hình thành tâm lý “ chống đối ngầm”: ngoan,lễ phép trước mặt thầy cô, thực hiện công việc một cách miễn cưỡng

	Phong cách tự do
	Tùy theo hoàn cảnh giao tiếp mà thầy và trò thay đổi thái độ, hành vi, cử chỉ,..

Thể hiện sự mềm dẻo, khéo léo như giao tiếp tự nhiên
	Phát huy tối đa năng lực của SV
	Dẫn đến tình trạng hỗn loạn

GV đôi khi sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình

	Phong cách dân chủ
	GV coi trọng đặc điểm cá nhân của từng SV. Chú ý lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của SV

GV đáp ứng kịp thời những nguyện vọng chính đáng của SV (muốn thay đổi GV bộ môn, thay đổi TKB,..)
	Khai thác được sự sáng tạo, kiến thức, kinh nghiệm của SV
Thiết lập được mối quan hệ tốt với SV
	Mất nhiều thời gian do thảo luận một vấn đề nào đó.


III. THỰC TRẠNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM HIỆN NAY
Phải thừa nhận rằng tình thầy trò ngày nay đã không còn tốt đẹp như xưa. Về phía SV thì hầu như mọi người đều cho rằng SV bây giờ vô cảm hơn, không có tính cộng đồng như trước. Một phần là sự quan tâm quá mức mà nhà trường và gia đình dành cho các em. Ngày trước, lớp thường chia tổ trực vệ sinh, lau bảng. Nếu quên trực, thấy thầy cô lau bảng là SV chạy ngay lên giành lau bảng, không để thầy cô chịu bụi. Nhưng giờ đây, việc lau bảng dường như là nhiệm vụ hiển nhiên của thầy cô. Còn vệ sinh, quét lớp thì trường đã có lao công. Vậy nên, SV bây giờ giống như... “vua”. Ngày trước, thấy thầy cô bệnh, ho sặc sụa là cả lớp quan tâm lo lắng. Còn bây giờ, SV xem rất đỗi bình thường, thậm chí còn mặc kệ, chẳng quan tâm; nghe thầy cô giáo bệnh, cho lớp nghỉ là SV nhảy lên vui mừng... 

Còn về phía giáo viên, vẫn còn đó những thầy cô giáo rất tốt, luôn quan tâm chăm chút cho sinh viên như trường hợp thầy Phan Ngọc Thanh, là hiệu trưởng của trường THCS và THPT Ngô Văn Nhạc, Cái Bè, Tiền Giang. Thầy không chỉ là người thầy giáo mẫu mực mà đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, quan tâm, lo lắng đến hoàn cảnh gia đình và giúp đỡ từng em học sinh một. Thầy còn là một người chịu thương chịu khó, thầy tự tay nấu những bát mỳ tôm miễn phí trong nhiều ngày cho học sinh. Hay trường hợp cô Lý Mỹ Tuyết, Trường tiểu học Thuận Hòa 4 (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) thật sự khiến nhiều người cảm động. Trong lớp có một học sinh tên Giàu, nhiều hôm không đến lớp. Em là trẻ mồ côi, hiện sống với ông bà ngoại. Hàng ngày em phải đi hái bông súng, rau đắng… mang ra chợ bán để kiếm tiền mua gạo. Biết được hoàn cảnh của em, cô Tuyết đã đến gặp các ban ngành, đoàn thể của xã trình bày nhằm mong nhận được sự giúp đỡ. Với sự nhiệt tình vận động của cô, Ban giám hiệu, Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, các chị em phụ nữ trong ấp… đã nhận giúp đỡ em Giàu để em yên tâm bám trường bám lớp.

Vẫn còn nhiều những thầy cô giáo tốt, luôn quan tâm đến HSSV của mình…nhưng số lượng này vẫn còn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn trong đội ngũ GV cả nước hiện nay. Phần đông chỉ dạy cho hết bài, hết thời gian, miễn sao là tròn nhiệm vụ hơn là tìm hiểu, quan tâm tới sinh viên đang ngủ gà gật, chán nản bài giảng của mình… Ngoài ra, thầy cô nào dễ dãi, cho điểm dễ, học trò muốn học cũng được, không học cũng chẳng sao thì các bạn quậy phá lại thích, trong khi những bạn ham học thì thấy buồn lòng.  

Nguyên nhân 
Sự thiếu kinh nghiệm giáo dục

· Sự va chạm trong công tác giáo dục là những bài học rất phong phú và sinh động bởi vì:
+ Tâm lý cùng hoàn cảnh sống của mỗi SV đều khác nhau

+ Để hiểu được đối tượng SV của mình, người GV phải thông qua các mối quan hệ nhiều chiều của SV với những người xung quanh từ cách ăn nói, đi đứng,. .. để có cơ sở xử lý các tình huống sư phạm xảy ra.

· Vì ít kinh nghiệm giáo dục, không ít GV xử lý tình huống thường đặt SV vào vị trí của mình, đòi hỏi SV quá nhiều hoặc nhượng bộ cho êm ả. Những GV này thường lúng túng trước tình huống bất chợt chưa quen biết, chưa tìm ra giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của SV.
Như vậy có nên chăng giao nhiều công việc cho những GV thiếu kinh nghiệm này không ? Câu trả lời là CÓ nếu muốn GV rèn dũa thêm để có kinh nghiệm cho những lớp SV kế tiếp và  hi sinh lớp SV hiện tại. Tuy nhiên, cũng có  ý kiến cho rằng “KHÔNG” và nên để  những GV này cần học hỏi dần từ những GV nhiều kinh nghiệm. 

Tình huống: Thấy các em học sinh trêu nhau và bạn phát hiện một đôi đang yêu nhau. Cả 2 đều có những biểu hiện học tập đi xuống, đều không chú ý nghe giảng, rất hay chống cằm mơ màng, thậm chí có những cử chỉ không trong sáng……. Bạn hiểu rõ, tình trạng này là rất đáng lo. Bạn là giáo viên chủ nhiệm  bạn sẽ xử lí ra sao trong tình huống này.
PA1: Ôi dào, chuyện yêu đương là chuyện của chúng nó. Quan tâm làm gì, cứ làm lơ xem như không biết

PA2: Bạn khéo léo và lặng lẽ tìm gặp riêng từng học sinh một , nhắc nhở nhẹ nhàng , tế nhị để chúng không sao nhãng việc học tập. Không  ảnh hưởng đến kết quả của bản thân vừa không ảnh hưởng đến thành tích chung của cả lớp.
Sự lạm dụng uy quyền 
· Uy quyền của giáo viên là cơ sở vững chắc tạo cho họ có vị trí chủ đạo
· Uy quyền của GV bắt nguồn từ sự thái quá, bất chấp những đặc điểm tâm lý của SV

· Lạm dung uy quyền của người giáo viên trong ứng xử sư phạm dẫn tới những hành vi thiếu chuẩn mực ứng xử như: quát nạt, sừng sộ, không kiềm chế được tình cảm. Thậm chí xưng hô với SV bằng các đại từ như “ mày, tao,..”, nói thề, chửi tục

Tình huống: Những phát ngôn của cô giáo Lê Na trong đoạn clip dài gần 8 phút trong giai đoạn tháng 7/2015 với những câu nói: “Tao sẽ đến gặp hiệu trưởng của mày”, “Tao là cung Bò Cạp. Tao nói cho mày biết mày đã đụng đến tự ái và lòng tự trọng của tao thì tao sẽ làm đúng những gì mà mày đang làm với tao”… Ban cảm nhận như thế nào trong trường hợp này?
Định kiến của giáo viên 

Trong ứng xử, những học sinh kém cỏi thường ít được GV tạo cơ hội để họ trình bày có ngọn ngành hoặc lắng nghe những gì họ muốn nói. Với định kiến rằng SV đó thường không ngoan nên khi gặp tình huống xảy ra GV thường không giữ bình tĩnh mà quy chụp họ một cách vội vàng, phê bình nhiều hơn là phân tích cái đúng, cái sai cho SV, tạo sự không công bằng trong SV. Tư đó gây mất niềm tin từ SV.
Tình huống: Bạn là Giáo viên chủ nhiệm của một lớp – lớp ngoan và học giỏi. Nhưng trong một lần sinh hoạt chủ nhiệm, em lớp trưởng đứng lên thay mặt cả lớp để bạt với GVCN thay đổi giáo viên dạy môn A. Lý do các em đưa ra là giáo viên dạy không hiểu bài, lớp đã góp ý nhưng vẫn không thay đổi.
PA1: Bạn gạt phắt ngay đề nghị của SV vì cho rằng các em không tôn trọng giáo viên

PA2: Tỏ ra thông cảm với SV. Tuy nhiên không báo cáo lại cấp trên mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở GV bộ môn A  để điều chỉnh cách dạy hợp lý. Từ đó GV A này lại có định kiến với SV làm cho SV rất không thoải mái khi học môn này nữa.
PA3: Phản ánh trực tiếp với cấp trên trong các báo cáo GVCN để có hướng xử lý phù hợp.

IV. KẾT LUẬN

Để xây dựng văn hóa học đường, mối quan hệ giữa thầy - trò tốt đẹp như ý nghĩa thiêng liêng vốn có của nó đòi hỏi mất nhiều thời gian và cần có sự chung tay của toàn xã hội. Trước hết, người giáo viên cần bồi dưỡng những phẩm chất sau:

Thứ nhất, GV là tấm gương mẫu mực về nhân cách cho học sinh noi theo. Tấm gương này ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh thông qua các bài giảng trên lớp, thông qua những giờ sinh hoạt, hoặc thông qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa,… Do đó người giáo viên cần chú ý giữ được vị trí chủ đạo của mình thông qua ngôn ngữ giao tiếp. Lời nói mềm mỏng nhưng dứt khoát, rõ ràng nhưng súc tích, vui vẻ nhưng không đùa cợt. 

Thứ hai,  người giáo viên chỉ được dùng các biện pháp giáo dục tình cảm để thuyết phục, vận động SV. Để làm được điều này thiết nghĩ trước hết người GV phải có được sự tôn trọng từ SV (tôn trọng kiến thức, phẩm cách,..), lời nói phải tình cảm nhưng mang tính thuyết phục,… Tránh  dùng đến biện pháp đánh đập, hành hạ, trù dập SV trong quá trình giao tiếp

Thứ ba, Giáo viên cần khuyến khích, động viên SV, đáp ứng mục đích giáo dục và thỏa mãn nhu cầu chính đáng của SV. Nếu chưa đạt được kết quả như mong muốn thì GV cũng cần phải bình tĩnh, tránh căng thẳng, nóng vội, hiếu thắng (đặc biệt là những GV trẻ hoặc những GV có cá tính mạnh) dẫn đến ứng xử sư phạm không hợp lý.
Ngoài ra nhà trường cần tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh người thầy. Bởi vì người thầy là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cao quí “vì lợi ích trăm năm trồng người”. Vì vậy người giáo viên trước hết phải là người hoàn hảo nhất, là “tấm gương sáng” cho học sinh, sinh viên soi vào. Người thầy phải có tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm…trong sáng.  Như vậy muốn dạy người khác làm người thì trước hết người dạy phải là CON NGƯỜI – một con người chân chính, một con người có nhân cách tốt. Trong môi trường học đường, nhân cách của người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến sinh viên. “Tôn sư trọng đạo” sẽ giảm khi người thầy “có vấn đề”. Chỉ cần người thầy khiếm khuyết một trong những vấn đề thuộc về đạo đức, về nhân cách thì hiệu quả của việc giáo dục sẽ bị giảm sút.
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[2] Các trang báo điện điện tử.
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